Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 5.1)
5.1. Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ
	Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên có thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng?
	· Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
· Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
· Danh sách CB – GV tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. 
· Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm.

· Tổng hợp kết quả đánh giá CB – VC hàng năm. 
	· P. Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp (Văn thư)
	· PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản.
· Photo toàn bộ/ trích lục văn bản
	H5.5.1.1
H5.5.1.2

H5.5.1.3

H5.5.1.4

H5.5.1.5

	Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên có được đảm bảo các quyền
	Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên có được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng không?
	· Các kế hoạch, thông báo nghỉ lễ, tết, hè trong năm.
· Danh sách CB – GV - NV tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
· HS CB – GV thi nâng ngạch, chuyển ngạch GV.

· QĐ công nhận CSTĐ cơ sở, CSTĐ thành phố, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục…..các thành tích khác.

· DS phân công chuyên môn của GV.
	
	
	H5.5.1.6
H5.5.1.3
H5.5.1.7
H5.5.1.8
H5.5.1.9

	Căn cứ để rút ra điểm mạnh/ tồn tại và đánh giá mức độ đạt của tiêu chí so với mục tiêu của trường
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí so với mục tiêu của trường như thế nào?

+ Về thực hiện các nghĩa vụ theo quy đinh?

+ Về việc đảm bảo các quyền theo quy định?

+ Việc triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ?

	· Trường  đã thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng  đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên. Đội ngũ giảng viên của trường có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; có trình độ chuyên môn, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

· Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý điều hành, công việc đạt hiệu quả cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
· Đội ngũ nhân viên của trường đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác đào tạo của trường; có ý thức trách nhiệm trong công tác, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động theo qui định hiện hành.

· Do những điều kiện khách quan nên một số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên chưa thực hiện nghĩa vụ của mình như lên lớp chưa đúng giờ, chưa thực hiện việc đeo bảng tên, đồng phục theo qui định.

· Trường sẽ có kế hoạch và biện pháp nhằm kiểm tra, đôn đốc giảng viên, cán bộ, nhân viên thực hiện tốt hơn nữa các nghĩa vụ theo quy định
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG
	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	1. 
	H5.5.1.1
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	2. 
	H5.5.1.2
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳngvà trung cấp chuyên nghiệp.
	Quyết định số 1953/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2014
	Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	

	3. 
	H5.5.1.3
	Danh sách CB – GV tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
	
	Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	

	4. 
	H5.5.1.4
	Các Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm.

	
	Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	

	5. 
	H5.5.1.5
	Tổng hợp kết quả đánh giá CB – VC hàng năm.
	
	Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	

	6. 
	H5.5.1.6
	Các kế hoạch, thông báo nghỉ lễ, tết, hè trong năm.
	
	Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	

	7. 
	H5.5.1.7
	HS CB – GV thi nâng ngạch, chuyển ngạch GV.
	
	Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	

	8. 
	H5.5.1.8
	QĐ công nhận CSTĐ cơ sở, CSTĐ thành phố, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục…..các thành tích khác.
	
	Bộ, Sơ, ban, ngành
	

	9. 
	H5.5.1.9
	DS phân công chuyên môn của GV.
	
	Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	


